	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 22/01/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	122/CTPH-BVHTTDL
	15/01/2016
	Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiểu quả quản lý nhà nước
	
	

	2. 
	Uỷ ban thường vụ Quốc hội
	1132/NQ-UBTVQH 13
	16/01/2016
	V/v Nghị Quyết hướng dẫn xác định dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp
	
	

	3. 
	Thanh tra Chính phủ
	81/BC-TTCP
	18/01/2016
	Báo cáo tổng kết công tác năm 2015
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	14/TB-VPCP
	18/01/2016
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Hội nghị tổng kết 5 năm công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng GTVT
	
	

	5. 
	Bộ Nội vụ
	330/BNV-CQĐP
	18/01/2016
	V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	09/2016/TT-BTC
	18/01/2016
	Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn nhà nước
	05/3/2016
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	08/2016/TT-BTC
	18/01/2016
	Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN
	05/3/2016
	

	8. 
	Chính phủ
	06/2016/NĐ-CP
	18/01/2016
	Nghị định về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
	15/3/2016
	

	9. 
	Uỷ ban thường vụ Quốc hội
	184/BTC-TT
	18/01/2016
	V/v hoãn phiên họp tổng kết
	
	

	10. 
	Bộ Nội vụ
	310/BNV-CCVC
	18/01/2016
	V/v tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển
	
	

	11. 
	Bộ Công thương
	206/QĐ-BCT
	18/01/2016
	V/v phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư thương mại quốc gia
	
	

	12. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	517/BNN-QLDN
	19/01/2016
	V/v thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể SXĐM Công ty LN UBND tỉnh
	
	

	13. 
	Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia
	52/VPHĐ-PL
	19/01/2016
	V/v triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
	
	

	14. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	413/BKHĐT-KTDV
	19/01/2016
	V/v hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia
	
	

	15. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	BNN-TCLN
	19/01/2016
	V/v giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
	
	

	16. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	736/BGTVT-KCHT
	19/01/2016
	V/v nạo vét khu vực Km83-000 đến km 87
	
	

	17. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	696/BGTVT-KCHT
	19/01/2016
	V/v trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tuyên Quang
	
	

	18. 
	Văn phòng Chính phủ
	19/TB-VPCP
	19/01/2016
	Thông báo kết luận cuộc họp so kết 1 năm thực hiện Lộ trình sx kinh doanh xăng E5
	
	

	19. 
	Bộ Công an
	15/KH-BCĐ
	19/01/2016
	V/v triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	20. 
	Thủ tướng Chính phủ
	111/TTr-TTg
	19/01/2016
	V/v tặng huân chương Lao động hạng ba
	
	

	21. 
	Thủ tướng Chính phủ
	119/QĐ-TTg
	19/01/2016
	V/v tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	22. 
	Thủ tướng Chính phủ
	143/QĐ-TTg
	19/01/2016
	V/v phê duyệt phương án đơn giản hóa nhám thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động của các cơ sở in thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	23. 
	Bộ Xây dựng
	02/TTr-BXD
	19/01/2016
	V/v phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030
	
	

	24. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	155/BVHTT DL-VHCS
	19/01/2016
	V/v tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016
	
	

	25. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	107/QĐ-BTNMT
	19/01/2016
	V/v ủy quyền giải quyết các TTHC về quản lý chất thải nguy hại
	
	

	26. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	106/QĐ-BTNMT
	19/01/2016
	V/v ủy quyền giải quyết các TTHC về BVMT nhập khẩu
	
	

	27. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	105/QĐ-BTNMT
	19/01/2016
	V/v ủy quyền giải quyết các TTHC về đề án BVMT
	
	

	28. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	104/QĐ-BTNMT
	19/01/2016
	V/v ủy quyền giải quyết các TTHC chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
	
	

	29. 
	Bộ Nội vụ
	348/BNV-CCHC
	19/01/2016
	V/v góp ý vào dự thảo Đề án sửa đổi bổ sung Đề án xác định chỉ số CCHC
	
	

	30. 
	Bộ Khoa học và CN
	194/BKHCN-KHTH
	19/01/2016
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2017
	
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	10/2016/TT-BTC
	19/01/2016
	Thông tư hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh
	10/3/2016
	

	32. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	589/BNN-KTHT
	20/01/2016
	V/v kết quả thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang
	
	

	33. 
	Bộ Ngoại giao
	176/BNG-LS
	20/01/2016
	giới thiệu mẫu con dấu và chữ ký và chức danh của các cơ quan
	
	

	34. 
	Văn phòng Chính phủ
	511/VPCP-TCCV
	20/01/2016
	V/v công tác KSTTHC
	
	

	35. 
	Bộ Tư pháp
	10/CV-BCSBTP
	20/01/2016
	V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo sắp xếp chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tư pháp
	
	

	36. 
	Văn phòng quốc hội
	156/VPQH-GS
	20/01/2016
	V/v điều chỉnh Đề cương Báo cáo Đoàn giám sát của UBTVQH về KHCN
	
	

	37. 
	Bộ Công thương
	701/BCT-KV2
	20/01/2016
	V/v mời dự Hội nghị tham tán thương mại năm 2016
	
	

	38. 
	Thủ tướng CP
	136/TTg-KTTH
	20/01/2016
	V/v phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
	
	

	39. 
	Thủ tướng CP
	145/QĐ-TTg
	20/01/2016
	V/v phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	40. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	223/QĐ-BNN-BVTV
	20/01/2016
	V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	41. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	339/TCĐBVN-ATGT
	20/01/2016
	V/v rà soát, điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ trên đường bộ
	
	

	42. 
	Thủ tướng Chính phủ
	146/QĐ-TTg
	20/01/2016
	V/v phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế của ngành bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	
	

	43. 
	BCĐ Thương mại biên giới Trung ương
	300/QĐ-BCT
	20/01/2016
	V/v ban hành quy chế hoạt động của BCĐ thương mại biên giới Trung ương
	
	

	44. 
	Bộ Tài chính
	12/2016/TT-BTC
	20/01/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên
	01/7/2016
	

	45. 
	Bộ Tài chính
	16/2016/TT-BTC
	21/01/2016
	Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
	06/3/2016
	

	46. 
	Bộ Nội vụ
	52/QĐ-BNV
	21/01/2016
	V/v bổ sung nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Quản lý Nhà nước
	
	

	47. 
	Văn phòng Chính phủ
	21/TB-VPCP
	21/01/2016
	V/v ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 triển khai nhiệm vụ năm 2016 của lực lượng quản lý thị trường toàn quốc
	
	

	48. 
	Thủ tướng CP
	149/QĐ-TTg
	21/01/2016
	V/v phê duyệt chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020
	
	

	49. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	08/BC-BVHTTDL
	21/01/2016
	Báo cáo sơ kết chiến lược phát triển gia đình VN đến năm 2020
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính phủ
	20/TB-VPCP
	21/01/2016
	V/v ý kiến luận của Phó Thú tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 về thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân
	
	

	51. 
	Văn phòng Chính phủ
	546/BC-VPCP
	21/01/2016
	V/v tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử
	
	

	52. 
	Văn phòng Chính phủ
	532/VPCP-KTTH
	21/01/2016
	V/v xử lý đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính phủ
	538/VPCP-KTN
	21/01/2016
	V/v chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	
	

	54. 
	Thủ tướng CP
	150/QĐ-TTG
	21/01/2016
	V/v phê duyệt đề án Truyền thông về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	
	

	55. 
	Tổng cục thi hành án dân sự
	204/TCTHADS-VP
	21/01/2016
	V/v tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm
	
	

	56. 
	Bộ Y tế
	381/BYT-BM
	21/01/2016
	V/v triển khai mở rộng sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe
	
	

	57. 
	Bộ Tài chính
	18/2016/TT-BTC
	21/01/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 
	07/3/2016
	

	58. 
	Bộ Tài chính
	1057/BTC-TCDN
	21/01/2016
	V/v tiền bán cổ phần cho người lao động nghèo
	
	

	59. 
	Ủy ban Dân tộc
	69/UBDT-DTTS
	22/01/2016
	V/v thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2016
	
	

	60. 
	Ủy ban Dân tộc
	65/UBDT-CSDT
	22/01/2016
	V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	61. 
	Bộ Tài Chính
	11/2016/TT-BTC
	22/01/2016
	Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
	01/7/2016
	

	62. 
	Bộ Tài chính
	170/QĐ-BTC
	22/01/2016
	V/v xuất gạo dự trữ gạo hỗ trợ học sinh
	
	

	63. 
	Bộ Tài chính
	1118/BTC-NSNN
	22/01/2016
	V/v thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014
	
	

	64. 
	Bộ Tài chính
	1137/BTC-NSNN
	22/01/2016
	V/v phân bổ kinh phí thực hiện Quyết định số 755
	
	

	65. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	239/BTNMT-TCCB
	22/01/2016
	V/v kiện toàn cán bộ lãnh đạo quản lý ngành TNMT
	
	

	66. 
	Bộ Tài chính
	1135/BTC
	22/01/2016
	V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 3
	
	

	67. 
	Bộ Tư pháp
	15/BC-BTP
	22/01/2016
	Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2015
	
	

	68. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	678/CĐ-BNN
	22/01/2016
	Công điện tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi
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